
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 

 

Số:               /TB-ĐHHP 

 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hải Phòng, ngày       tháng 10 năm 2026 

THÔNG BÁO 

V/v ban hành Thời khóa biểu học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên đại học 

chính quy từ khoá 24 trở về trước, Học kỳ I năm học 2026 - 2027 (Bổ sung lần 1) 
 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2026 - 2027; 

Căn cứ Thông báo số 4323/TB-ĐHHP ngày 02/10/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hải Phòng về việc ban hành Thời khóa biểu học lại, học cải thiện 

điểm và kế hoạch đăng ký bổ sung cho sinh viên đại học chính quy, Học kỳ I năm 

học 2026 - 2027; 

Trên cơ sở số lượng sinh viên đăng ký học tập bổ sung trực tuyến qua Cổng 

thông tin sinh viên eHPUni và có đơn xác nhận học tập trong thời gian từ 02/10/2026 

đến hết ngày 09/10/2026, Nhà trường thông báo ban hành Thời khóa biểu học lại, 

học cải thiện điểm (bổ sung lần 1) cho sinh viên đại học chính quy Học kỳ I năm 

học 2026 - 2027, cụ thể như sau: 

1. Ban hành Thời khóa biểu bổ sung đối với 197 lớp học phần đủ điều kiện 

mở lớp (có danh sách kèm theo).  

2. Không ban hành Thời khóa biểu đối với 122 lớp học phần do không đủ 

điều kiện mở lớp (có danh sách kèm theo). 

3. Nhà trường yêu cầu: 

 - Lãnh đạo các khoa chỉ đạo giảng viên thực hiện giảng dạy theo Thời khóa 

biểu đã ban hành, không thực hiện giảng dạy đối với các lớp học phần không đủ 

điều kiện mở lớp. 

 - Sinh viên không được phép rút học phần trong các lớp học phần đã ban 

hành Thời khóa biểu. 

 -  Phòng Quản lý đào tạo thực hiện xóa các lớp học phần không đủ điều kiện 

mở lớp đến hết ngày ngày 16/10/2026. 

Đề nghị lãnh đạo các khoa nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh 

về Phòng Quản lý đào tạo (chuyên viên Vũ Thị Lan Phương, ĐT: 0978.419.099) để 

được hướng dẫn. 
Nơi nhận: 

- HT, các PHT; 

- Các đơn vị: KT&ĐBCL, KH-TC,  

  TTPV&NT, CITATD (để p/h); 

- Các Khoa (để t/h); 

- Cổng TTĐT ĐHHP; 

- Fanpage ĐHHP; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 
 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

    PGS. TS. Nguyễn Thị Hiên  

 



STT Tên học phần Số TC Mã lớp HP Từ ngày Đến ngày Giáo viên Khoa Phòng Khu Tiết Ngày Ghi chú

1 Tự động hóa quá trình sản xuất 3 202620AUT5209002 14/10/2026 25/11/2026 Bùi Văn Biên CN&KT 507 Nhà C6 11-13 Thứ 4, 5

2 Trắc địa 3 202620CST5236001 16/10/2026 13/11/2026 Đoàn Văn Thắng CN&KT Onl-26 Online 6-10 Thứ 6

3 Vật liệu học 3 202620CHE5248003 14/10/2026 06/12/2026 Đỗ Thị Thu Thủy CN&KT 501 Nhà C6 1-5 Chủ nhật

4 Kết cấu nhà thép (có BTL) 4 202620CST5278001 14/10/2026 24/11/2026 Đỗ Trọng Quang CN&KT 501 Nhà C1 1-10 Thứ 3

5
Hình họa và vẽ kỹ thuật (Bài tập 

lớn)
4 202620MAT52107001 14/10/2026 05/12/2026 Nguyễn Quang Tú CN&KT 504 Nhà C6 6-10 Thứ 7

6 Cơ học kết cấu 1 (có BTL) 3 202620MEC5213002 14/10/2026 30/11/2026 Nguyễn Quang Tuấn (B) CN&KT Onl-35 Online 8-10 Thứ 2

7
Kỹ thuật vi điều khiển (Bài tập 

lớn)
3 202620INF5204001 14/10/2026 06/12/2026 Nguyễn Quang Thư CN&KT 405 Nhà C6 6-10 Chủ nhật

8 Các hệ thống tự động công nghiệp 3 202620AUT5218002 14/10/2026 06/12/2026 Nguyễn Tiến Ban CN&KT 405 Nhà C6 1-5 Chủ nhật

9 Công nghệ tạo hình biến dạng dẻo 3 202620MEC5232002 14/10/2026 23/11/2026 Nguyễn Tiến Tiệp CN&KT
Onl-39 

Onl-34

Online 

Online
11-13 Thứ 2, 3

10 Sức bền vật liệu 2 (có BTL) 3 202620TEC5232001 14/10/2026 06/12/2026 Nguyễn Thị Kim Thịnh CN&KT 203 Nhà C6 1-5 Chủ nhật

11 Đồ án công nghệ chế tạo máy 2 202620MEC5260003 14/10/2026 02/11/2026 Nguyễn Văn Thơ CN&KT Onl-34 Online 11-13 Thứ 2

12 Thí nghiệm công trình 2 202620CST5241001 17/10/2026 21/11/2026 Phạm Toàn Đức CN&KT 106 Nhà B10 6-10 Thứ 7

13 Giới thiệu ngành xây dựng 1 202620CST5276001 18/10/2026 15/11/2026 Phạm Thị Loan CN&KT 404 Nhà C6 2-4 Chủ nhật

14 An toàn điện 2 202620WSA5203002 14/10/2026 28/11/2026 Phạm Thị Thanh CN&KT 408 Nhà C6 6-10 Thứ 7

15 Máy điện 1 3 202620ELE5223001 14/10/2026 06/12/2026 Phạm Thị Thanh CN&KT 409 Nhà C6 6-10 Chủ nhật

16 PLC ( bài tập lớn) 2 202620AUT5205001 14/10/2026 02/11/2026 Tạ Thị Thúy Hương CN&KT Onl-44 Online 11-13 Thứ 2

THỜI KHÓA BIỂU 

Các lớp học phần học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên đại học chính quy từ khoá 24 trở về trước, 

Học kỳ I năm học 2026 - 2027 (bổ sung lần 1)

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-ĐHHP ngày      /10/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng)
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STT Tên học phần Số TC Mã lớp HP Từ ngày Đến ngày Giáo viên Khoa Phòng Khu Tiết Ngày Ghi chú

17 Vẽ cơ khí trên máy 2 202620TEC5223002 14/10/2026 14/11/2026 Tạ Thị Thúy Hương CN&KT 107 Nhà C1 1-5 Thứ 7

18 Vật liệu xây dựng 3 202620CST5223001 14/10/2026 05/12/2026 Trần Thị Phương Lan CN&KT 409 Nhà C6 6-10 Thứ 7

19 Trang bị điện 2 3 202620ELE5207003 14/10/2026 28/11/2026 Vũ Tiến Đạt CN&KT 402 Nhà C6 6-10 Thứ 7

20 Thực tập 1 (TT công nhân) 4 202620ELE52104001 14/10/2026 23/11/2026 Vũ Văn Quang CN&KT Onl-41 Online 11-13 Thứ 2

21
Thực tập 2 (Hệ thống cung cấp 

điện)
1 202620ELE5282001 16/10/2026 30/10/2026 Vũ Văn Quang CN&KT Onl-31 Online 11-13 Thứ 6

22
Thực tập 3 (TT các hệ thống tự 

động CN)
4 202620ELE52105001 14/10/2026 25/11/2026 Vũ Văn Quang CN&KT Onl-45 Online 11-13 Thứ 4

23
Thực hành chuyên ngành chế tạo 

máy 2
2 202620MEC5246002 17/10/2026 14/11/2026 Vũ Văn Tuấn CN&KT B102

Trung tâm 

THKT
6-10 Thứ 7

24 Lập trình PHP (Có BTL) 3 202620INF52113003 14/10/2026 11/11/2026 Bùi Thị Hương CNTT Onl-24 Online 11-13 Thứ 4

25 Thực hành hệ điều hành mạng 2 202620INF5241003 14/10/2026 29/10/2026 Đào Ngọc Tú CNTT Onl-15 Online 11-13 Thứ 5

26 Internet of things 2 202620INF52139002 16/10/2026 06/11/2026 Đào Việt Anh CNTT Onl-29 Online 11-13 Thứ 6

27 SEO Web 3 202620ELC704001 14/10/2026 11/11/2026 Đào Việt Anh CNTT Onl-16 Online 11-13 Thứ 4

28 Nhập môn hệ cơ sở dữ liệu 3 202620INF5208003 14/10/2026 10/11/2026 Hoàng Trần Hiếu CNTT Onl-22 Online 11-13 Thứ 3

29 An toàn dữ liệu 3 202620WSA5210002 14/10/2026 30/11/2026 Lê Đắc Nhường CNTT Onl-36 Online 11-13 Thứ 2

30
Thiết kế và quản trị website 

TMĐT
3 202620INF52165001 14/10/2026 09/11/2026 Lê Ngọc Minh CNTT Onl-38 Online 11-13 Thứ 2

31
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong 

doanh nghiệp
2 202620INF52164002 14/10/2026 15/11/2026 Lê Thị Phương Anh CNTT Onl-19 Online 6-10 Chủ nhật

32
Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu 

trong doanh nghiệp
2 202620INF752001 14/10/2026 04/11/2026 Lê Thị Phương Anh CNTT Onl-26 Online 11-13 Thứ 4

33 Hệ thống thông tin quản lý 3 202620MAN5255003 14/10/2026 14/11/2026 Lê Thị Phương Anh CNTT Onl-11 Online 11-13 Thứ 7

34 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 202620INF5219001 17/10/2026 21/11/2026 Nguyễn Hà An CNTT Onl-24 Online 1-5 Thứ 7

35
Các hệ quản trị nội dung Web 

(có BTL)
4 202620INF5293003 14/10/2026 28/11/2026 Nguyễn Ngọc Khương CNTT Onl-17 Online 11-13 Thứ 7
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36 Lập trình Python 2 202620INF52125002 14/10/2026 04/11/2026 Nguyễn Thị Hồng Mai CNTT Onl-23 Online 11-13 Thứ 4

37 Đồ họa và Xử lý ảnh 3 202620INF5225002 14/10/2026 06/12/2026 Nguyễn Thị Lanh CNTT Onl-22 Online 1-5 Chủ nhật

38 Thiết kế hình ảnh với Photoshop 2 202620INF52103001 16/10/2026 13/11/2026 Nguyễn Thị Lanh CNTT Onl-28 Online 11-13 Thứ 6

39 Hệ thống ERP 2 202620INF52168001 14/10/2026 30/10/2026 Nguyễn Thị Thuý CNTT Onl-17 Online 11-13 Thứ 6

40 Tin học chuyên ngành 2 202620INF761001 14/10/2026 31/10/2026 Nguyễn Thị Thuý CNTT Onl-30 Online 11-13 Thứ 7

41 An toàn và bảo mật TMĐT 3 202620INF52166001 14/10/2026 26/11/2026 Nguyễn Văn Quang CNTT Onl-18 Online 11-13 Thứ 5

42 Tâm lý và giao tiếp trong du lịch 2 202620PED712005 25/10/2026 22/11/2026 Đào Thị Tư Duyên CT, TL&GDTC Onl-25 Online 11-13 Chủ nhật

43 Giao tiếp sư phạm 2 202620PED5202002 14/10/2026 30/10/2026 Nguyễn Thị Huệ CT, TL&GDTC Onl-18 Online 11-13 Thứ 6

44 Nhân học đại cương 2 202620SOC5248001 14/10/2026 27/10/2026 Nguyễn Thị Huệ CT, TL&GDTC Onl-26 Online 11-13 Thứ 3

45 Tâm lý học đại cương 2 202620PSY5201002 14/10/2026 01/11/2026 Nguyễn Thị Huệ CT, TL&GDTC Onl-10 Online 11-13 Chủ nhật

46
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 

Tiểu học
2 202620PSY5207001 14/10/2026 02/11/2026 Nguyễn Thị Huệ CT, TL&GDTC Onl-25 Online 11-13 Thứ 2

47 Tâm lý học TDTT 2 202620PSY5208002 14/10/2026 07/11/2026 Nguyễn Thị Huệ CT, TL&GDTC Onl-16 Online 11-13 Thứ 7

48 Huấn luyện Thể thao 3 202620MET5239001 14/10/2026 15/11/2026 Nguyễn Thị Nhuần CT, TL&GDTC Onl-32 Online 11-13 Chủ nhật

49
Quản lý HCNN & QL Ngành GD 

ĐT
2 202620ADM5201002 14/10/2026 02/11/2026 Nguyễn Thị Quỳnh Phương CT, TL&GDTC Onl-24 Online 11-13 Thứ 2

50
Phương pháp nghiên cứu xã hội 

học
3 202620SOC5226001 14/10/2026 05/12/2026 Nguyễn Thị Thu Hà CT, TL&GDTC 401 Nhà B10 6-10 Thứ 7

51
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên THPT
2 202620PDE5215001 14/10/2026 30/10/2026 Nguyễn Thị Thu Hà CT, TL&GDTC Onl-20 Online 11-13 Thứ 6

52
Công tác xã hội với người 

nghiện, mãi dâm, HIV/AIDS
3 202620SOC5296002 14/10/2026 11/11/2026 Nguyễn Văn Minh CT, TL&GDTC Onl-33 Online 11-13 Thứ 4

53 Giáo dục kỹ năng sống 3 202620SOC5299001 14/10/2026 23/11/2026 Nguyễn Văn Minh CT, TL&GDTC Onl-23 Online 11-13 Thứ 2

54 Thể dục 1 2 202620PHY718002 14/10/2026 15/11/2026 Phạm Kim Huệ CT, TL&GDTC
Sân bóng 

rổ 01
NTĐ 1-5 Chủ nhật
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55 Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2 202620TOU710001 10/11/2026 24/11/2026 Bùi Thị Hồng Thoa Du lịch 308 Nhà B10 1-10 Thứ 3

56 Marketing du lịch 3 202620TOU719002 14/10/2026 19/10/2026 Lê Thị Luyến Du lịch Onl-03 Online 6-10 Thứ 2, 7

57 Quản trị lễ tân 2 202620TOU725002 14/10/2026 20/10/2026 Nguyễn Thị Tâm Du lịch 304 Nhà B10 2-5 Thứ 2, 3, 5

58
Kinh doanh dịch vụ bổ sung 

trong du lịch
2 202620TOU5243001 16/10/2026 13/11/2026 Nguyễn Thúy An Du lịch Onl-23 Online 11-13 Thứ 6

59 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1 3 202620TOU5202002 17/10/2026 05/12/2026 Nguyễn Thúy An Du lịch 203 Nhà B10 1-5 Thứ 7

60 Lịch sử quan hệ quốc tế 2 202620SOC5236001 14/10/2026 18/11/2026 Vũ Thị Hồng Chuyên Du lịch Onl-40 Online 11-13 Thứ 4

61
Phương pháp dạy học Tiếng Việt 

ở tiểu học 2
3 202620MET5205001 14/10/2026 06/12/2026 Nguyễn Thị Phương GDTH&MN 107 Nhà C1 1-5 Chủ nhật

62 Quản trị văn phòng 2 202620ECO759001 14/10/2026 14/11/2026 Bùi Ngọc Mai KT&QTKD 305 Nhà C6 6-10 Thứ 7

63 Quản trị chiến lược (Có BTL) 4 202620MAN5268001 14/10/2026 29/11/2026 Bùi Thị Thanh Nhàn (89) KT&QTKD Onl-29 Online 11-13 Chủ nhật

64 Quản trị quan hệ khách hàng 2 202620MAN5256001 14/10/2026 03/11/2026 Bùi Thị Thuý Hằng KT&QTKD Onl-09 Online 11-13 Thứ 3

65 Quản trị sự thay đổi 3 202620MAN5298001 14/10/2026 14/11/2026 Cao Thị Hồng Hạnh KT&QTKD Onl-24 Online 11-13 Thứ 7

66 Quản lý đô thị 3 202620MAN52104001 14/10/2026 11/11/2026 Đặng Huy Du KT&QTKD Onl-37 Online 11-13 Thứ 4

67 Thực tập 2 3 202620BUS711001 18/10/2026 06/12/2026 Đoàn Thị Oanh KT&QTKD 106 Nhà C7 11-13 Chủ nhật

68 Giới thiệu ngành QTKD 1 202620CIE5202018 14/10/2026 25/10/2026 Đỗ Thị Huyền, Trang KT&QTKD Onl-34 Online 1-5 Chủ nhật

69 Quản trị kinh doanh quốc tế 2 202620MAN5275002 14/10/2026 08/11/2026 Đỗ Thị Huyền, Trang KT&QTKD Onl-27 Online 11-13 Chủ nhật

70 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 2 202620ECO768002 14/10/2026 04/11/2026 Đỗ Thị Huyền, Trang KT&QTKD Onl-41 Online 11-13 Thứ 4

71 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 202620TRA5202002 14/10/2026 06/12/2026 Đỗ Thị Kim Dung KT&QTKD Onl-30 Online 1-5 Chủ nhật

72 Kinh tế công cộng 2 202620ECO718002 14/10/2026 28/10/2026 Đồng Thị, Hiên KT&QTKD Onl-08 Online 11-13 Thứ 4

73 BTL Thương mại điện tử 1 1 202620ELC705001 23/11/2026 30/11/2026 Hoàng Thị Thu Phương KT&QTKD Onl-02 Online 11-13 Thứ 2
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74 Thương mại điện tử 2 202620ECO762002 14/10/2026 12/11/2026 Hoàng Thị Thu Phương KT&QTKD Onl-05 Online 11-13 Thứ 5

75 Thương mại điện tử 1 3 202620ECO764001 14/10/2026 04/12/2026 Hoàng Thị Thu Phương KT&QTKD Onl-02 Online 11-13 Thứ 6

76 Chiến lược Marketing 3 202620MAR5316002 14/10/2026 15/11/2026 Hoàng Thị, Mến KT&QTKD Onl-12 Online 11-13 Chủ nhật

77 Xây dựng thông điệp quảng cáo 2 202620MAR5238002 14/10/2026 26/10/2026 Hoàng Xuân, Trường KT&QTKD Onl-21 Online 11-13 Thứ 2

78 Nghiên cứu kinh doanh (có BTL) 3 202620MAN5296002 14/10/2026 14/11/2026 Lã Thị Bích Diệp, KT&QTKD Onl-26 Online 11-13 Thứ 7

79 Quản lý công nghệ 3 202620ECO737001 14/10/2026 07/11/2026 Lã Thị Bích Diệp, KT&QTKD 401 Nhà C3 1-10 Thứ 7

80 Quản trị chất lượng 3 202620MAN5217002 14/10/2026 09/11/2026 Lã Thị Bích Diệp, KT&QTKD Onl-32 Online 11-13 Thứ 2

81
Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

(có BTL)
3 202620MAN5236002 14/10/2026 10/11/2026 Lã Thị Bích Diệp, KT&QTKD Onl-21 Online 11-13 Thứ 3

82 Quản trị tác nghiệp 3 202620ECO756001 14/10/2026 22/11/2026 Lã Thị Bích Diệp, KT&QTKD Onl-18 Online 11-13 Chủ nhật

83 BTL Marketing dịch vụ 1 202620ECO703001 14/10/2026 24/10/2026 Lê Bằng, Việt KT&QTKD 107 Nhà B10 1-5 Thứ 7

84 Marketing căn bản 3 202620MAR5202001 14/10/2026 09/11/2026 Lê Bằng, Việt KT&QTKD Onl-26 Online 11-13 Thứ 2

85 Marketing dịch vụ công 2 202620ECM708001 14/10/2026 11/11/2026

86 Marketing dịch vụ công 3 202620 MAR5250001 14/10/2026 25/11/2026

87 Quản trị chi phí kinh doanh 3 202620ECO740004 14/10/2026 07/11/2026 Lê Thị Thu Hà KT&QTKD 505 Nhà C6 1-10 Thứ 7

88 Quản trị tài chính 1 3 202620MAN5278001 14/10/2026 10/11/2026

89 Quản trị tài chính 1 3 202620MAF5221002 14/10/2026 14/11/2026

90 Kỹ năng quản lý bản thân 3 202620ECO721001 14/10/2026 05/12/2026 Lưu Thị Hằng KT&QTKD Onl-20 Online 1-5 Thứ 7

91 Quản lý học 3 202620MAN5287001 14/10/2026 22/11/2026 Lưu Thị Hằng KT&QTKD Onl-22 Online 11-13 Chủ nhật

92 Xúc tiến bán hàng 3 202620ECO769002 14/10/2026 14/11/2026 Nguyễn Đức, Văn KT&QTKD Onl-01 Online 11-13 Thứ 7

ghép lớp

Onl-28 Online 11-13 Thứ 4 ghép lớpLê Bằng, Việt KT&QTKD

Lê Thị Thu Hà KT&QTKD Onl-29 Online 11-13 Thứ 7
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93
Logistics và vận tải đa phương 

thức
2 202620FTE717001 14/10/2026 13/11/2026 Nguyễn Thị Minh, Nguyệt KT&QTKD Onl-21 Online 11-13 Thứ 6

94
Thư tín Thương mại quốc tế 

(tiếng Anh)
3 202620TRA5289002 14/10/2026 22/11/2026 Nguyễn Thị Tuyến KT&QTKD Onl-28 Online 11-13 Chủ nhật

95 Quản trị thương hiệu 3 202620MAN5281001 15/10/2026 19/11/2026 Nguyễn Thị, Hạnh KT&QTKD Onl-09 Online 11-13 Thứ 5

96 Giới thiệu ngành kinh tế 2 202620FTE701002 14/10/2026 11/11/2026 Nguyễn Thị, Hòa KT&QTKD Onl-42 Online 11-13 Thứ 4

97 Hành vi khách hàng 3 202620MAR7913001 14/10/2026 15/11/2026 Nguyễn Vũ Châu, Giang KT&QTKD Onl-04 Online 11-13 Chủ nhật

98 Thực tập 2 3 202620FTE724001 17/10/2026 05/12/2026 Tạ Thị Thanh, Hà KT&QTKD 106 Nhà C7 11-13 Thứ 7

99 Nghiệp vụ hải quan 4 202620TRA5286002 14/10/2026 23/11/2026 Trần Kim, Hương KT&QTKD Onl-20 Online 11-13 Thứ 2

100 Quản trị Marketing 4 202620MAR7911001 14/10/2026 27/11/2026 Vũ Thị Anh Thư (80) KT&QTKD Onl-05 Online 11-13 Thứ 6

101 Quản trị marketing 1 3 202620BUS703007 14/10/2026 05/12/2026

102 Quản trị marketing 1 3 202620MAR5224001 14/10/2026 12/11/2026

103 Thực tập 1 2 202620ELC712001 17/10/2026 31/10/2026 Vũ Thị Anh Thư (80) KT&QTKD 202 Nhà C7 6-10 Thứ 7

104 Thực tập 2 3 202620ELC713001 14/10/2026 18/11/2026 Vũ Thị Anh Thư (80) KT&QTKD 208 Nhà C7 11-13 Thứ 4

105 Quản trị doanh nghiệp 2 202620ECO744001 14/10/2026 15/11/2026

106 Quản trị doanh nghiệp (có BTL) 4 202620MAN5212002 14/10/2026 04/12/2026

107
Quản trị doanh nghiệp thương 

mại
3 202620MAN5274002 14/10/2026 15/11/2026 Vũ Thúy An KT&QTKD Onl-21 Online 11-13 Chủ nhật

108
Giao tiếp và truyền thông 

Marketing
3 202620MAR5312001 14/10/2026 06/12/2026 Lê Bằng, Việt KT&QTKD Onl-24 Online 1-5 CN

109 Kỹ năng và quản trị bán hàng 202620SMA5202001 14/10/2026 06/12/2026 Hoàng Thị, Mến KT&QTKD Onl-45 Online 11-13 Thứ 2

110 Kiểm toán nội bộ 2 202620AUD5295001 14/10/2026 01/11/2026 Đào Minh Hằng KT-TC Onl-09 Online 11-13 Chủ nhật

111 Phân tích và đầu tư chứng khoán 2 202620FIN5268001 14/10/2026 14/11/2026 Đặng Thị Bích Liên KT-TC Onl-23 Online 1-5 Thứ 7

ghép lớp

ghép lớpVũ Thúy An KT&QTKD Onl-25 Online Chủ nhật

Thứ 5Vũ Thị Anh Thư (80) KT&QTKD Onl-19 Online 11-13

1-5
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112
Thiết kế môn học Tổ chức thực 

hiện công tác kế toán
2 202620ACC5225002 14/10/2026 27/10/2026 Đoàn Thị Hà KT-TC Onl-32 Online 11-13 Thứ 3

113 Kế toán quản trị 3 202620ACC5231002 14/10/2026 13/11/2026 Đồng Thị Thu Huyền KT-TC Onl-16 Online 11-13 Thứ 6

114 Tín dụng ngân hàng 2 202620ACC5227002 14/10/2026 15/11/2026 Hoàng Đình Hiệp KT-TC Onl-21 Online 6-10 Chủ nhật

115 Bảo hiểm 3 202620FIN726001 14/10/2026 05/12/2026 Hoàng Thị Thiên Trang KT-TC Onl-05 Online 11-13 Thứ 7

116 Ngân hàng quốc tế 2 202620FIN733001 14/10/2026 08/11/2026 Hoàng Thị Thiên Trang KT-TC Onl-24 Online 11-13 Chủ nhật

117 Thuế 2 202620FIN725006 25/10/2026 01/11/2026 Hoàng Thị Thiên Trang KT-TC Onl-13  Online 1-10 Chủ nhật

118 Thị trường chứng khoán 2 202620TRA5214002 14/10/2026 15/11/2026 Lê Thị Bích Vân KT-TC Onl-33 Online 1-5 Chủ nhật

119 Kế toán thương mại dịch vụ 2 202620ACC727001 14/10/2026 27/10/2026 Ngô Thị Mỹ Hạnh KT-TC Onl-17 Online 11-13 Thứ 3

120 Thống kê kinh doanh 2 202620STA5205003 15/10/2026 05/11/2026 Nguyễn Anh Vũ KT-TC Onl-20 Online 11-13 Thứ 5

121 Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2 202620ACC722002 14/10/2026 27/10/2026 Nguyễn Lan Anh KT-TC Onl-16 Online 11-13 Thứ 3

122 Phân tích tài chính doanh nghiệp 4 202620FIN739003 14/10/2026 14/11/2026 Nguyễn Thị Hường KT-TC Onl-09 Online 1-10 Thứ 7

123 Định giá tài sản 3 202620FIN5226001 18/10/2026 15/11/2026 Nguyễn Thị Thu Trang (82) KT-TC 301 Nhà C1 1-10 Chủ nhật

124 Phân tích kinh doanh 2 202620TRA5211003 14/10/2026 15/11/2026

125 Phân tích kinh doanh 3 202620TRA5235003 14/10/2026 06/12/2026

126 Nguyên lý thống kê 3 202620FIN701002 14/10/2026 10/11/2026 Phạm Thị Thu Hương KT-TC Onl-14 Online 11-13 Thứ 3

127 Ngân hàng thương mại 2 2 202620TRA5280001 14/10/2026 15/11/2026 Phan Thị Nghĩa Bình KT-TC 401 Nhà C1 6-10 Chủ nhật

128 Mô hình tài chính 2 202620FIN5221002 18/10/2026 08/11/2026 Trần Thị Phương Thảo KT-TC Onl-23 Online 11-13 Chủ nhật

129 Kiểm soát nội bộ 2 202620MAN5277001 14/10/2026 14/11/2026 Trần Thị Thanh Thảo KT-TC Onl-27 Online 1-5 Thứ 7

130 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 202620ACC5221002 14/10/2026 08/11/2026 Trần Thị Thu Hà KT-TC Onl-33 Online 11-13 Chủ nhật

ghép lớpChủ nhậtNguyễn Thị Thu Trang (90) KT-TC Onl-31 Online 1-5
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STT Tên học phần Số TC Mã lớp HP Từ ngày Đến ngày Giáo viên Khoa Phòng Khu Tiết Ngày Ghi chú

131
Tổ chức thực hiện công tác kế 

toán
3 202620ACC5218002 14/10/2026 11/11/2026 Trần Thị Thu Hà KT-TC Onl-22 Online 11-13 Thứ 4

132 Kế toán ngân hàng B 2 202620ACC5229001 14/10/2026 15/11/2026 Vũ Thị Phương Dung KT-TC Onl-30 Online 11-13 Chủ nhật

133 Thực tập 2 3 202620ACC5297001 14/10/2026 17/11/2026 Vũ Thị Phương Dung KT-TC Onl-12 Online 11-13 Thứ 3

134 Tiếng Anh giáo dục 2 202620ENG737004 14/10/2026 15/11/2026 Đào Thị Hồng Hạnh Ngoại ngữ Onl-32 Online 1-5 Chủ nhật

135 Tiếng Trung 3 3 202620CHI5203002 14/10/2026 06/12/2026 Đặng Hồng Thu Ngoại ngữ Onl-29 Online 1-5 Chủ nhật

136 Ngữ âm – Âm vị học Tiếng Anh 2 202620ENG5259003 14/10/2026 14/11/2026 Đặng Thị Mai Nga Ngoại ngữ Onl-13 Online 1-5 Thứ 7

137 Phân tích diễn ngôn Tiếng Anh 2 202620ENG714004 14/10/2026 31/10/2026 Đặng Thị Mai Nga Ngoại ngữ Onl-02 Online 11-13 Thứ 7

138 Ngữ nghĩa học Tiếng Anh 2 202620ENG5261002 14/10/2026 15/11/2026 Đinh Minh Thu Ngoại ngữ Onl-19 Online 1-5 Chủ nhật

139 Ngữ pháp Tiếng Anh 2 2 202620ENG705008 31/10/2026 14/11/2026 Đinh Minh Thu Ngoại ngữ Onl-04 Online 1-10 Thứ 7

140 Phiên dịch tiếng TQ 1 2 202620CHI5232002 14/10/2026 05/11/2026 Đỗ Thị Nguyệt Ngoại ngữ Onl-16 Online 11-13 Thứ 5

141 Phiên dịch tiếng Trung Quốc 2 2 202620CHI5233002 14/10/2026 02/11/2026 Đỗ Thị Nguyệt Ngoại ngữ Onl-22 Online 11-13 Thứ 2

142
Dịch chuyên ngành tiếng Trung 

Quốc
3 202620CHI5262003 14/10/2026 06/12/2026 Đồng Thị Sinh Ngoại ngữ Onl-21 Online 1-5 Chủ nhật

143 Đất nước học Trung Quốc 2 202620CHI5239002 17/10/2026 07/11/2026 Đồng Thị Sinh Ngoại ngữ Onl-25 Online 11-13 Thứ 7

144 Tiếng Anh chuyên ngành CTXH 2 202620ENG5285003 14/10/2026 02/11/2026 Hoàng Phương Loan Ngoại ngữ Onl-28 Online 11-13 Thứ 2

145 Tiếng Trung 4 3 202620CHI5204003 14/10/2026 15/11/2026 Hoàng Thanh Giang Ngoại ngữ Onl-31 Online 11-13 Chủ nhật

146 Tiếng TQ 2 (Viết) 3 202620CHI708002 14/10/2026 22/11/2026 Hoàng Trà My Ngoại ngữ Onl-15 Online 11-13 Chủ nhật

147 Tiếng Trung 2 2 202620CHI5202002 14/10/2026 03/11/2026 Hoàng Trà My Ngoại ngữ Onl-29 Online 11-13 Thứ 3

148 Tiếng Trung Quốc 1 (Nghe) 2 202620CHI5206001 16/10/2026 13/11/2026 Hoàng Trà My Ngoại ngữ Onl-25 Online 11-13 Thứ 6

149 Kỹ năng Nghe tiếng TQ 1 2 202620CHI713001 14/10/2026 26/10/2026 Lâm Thu Trinh Ngoại ngữ Onl-15 Online 11-13 Thứ 2
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150 Kỹ năng Nghe tiếng TQ 2 2 202620CHI714005 14/10/2026 01/11/2026 Lâm Thu Trinh Ngoại ngữ Onl-07 Online 11-13 Chủ nhật

151 Tiếng Anh 4 3 202620ENG52114003 14/10/2026 09/11/2026 Lê Thị Mai Thu Ngoại ngữ Onl-27 Online 11-13 Thứ 2

152 Tiếng Anh 1 (Nói) 2 202620ENG712002 14/10/2026 30/10/2026 Lê Thị Mỹ Linh Ngoại ngữ Onl-07 Online 11-13 Thứ 6

153 Ngữ âm, văn tự học tiếng TQ 2 202620CHI5248002 14/10/2026 08/11/2026 Lê Thị Thu Hoài Ngoại ngữ Onl-19 Online 11-13 Chủ nhật

154 Tiếng Trung Quốc thương mại 2 202620CHI5243002 22/11/2026 06/12/2026 Lê Thị Thu Hoài Ngoại ngữ Onl-01 Online 1-10 Chủ nhật

155 Tiếng Anh thư tín thương mại 2 202620ENG5276004 14/10/2026 24/10/2026 Ngô Thị Thu Hương Ngoại ngữ Onl-16 Online 1-10 Thứ 7

156 Tiếng Anh 5 (Đọc-Viết) 3 202620ENG5239002 15/10/2026 26/11/2026 Nguyễn Ái Thi Ngoại ngữ Onl-08 Online 11-13 Thứ 5

157
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giảng dạy tiếng Anh
2 202620INF52908001 14/10/2026 17/10/2026 Nguyễn Thanh Lan Ngoại ngữ  Onl-17  Online 1-10

Chủ nhật

 Thứ 7

158 Tiếng Anh 1 2 202620FOR703002 14/10/2026 17/10/2026 Nguyễn Thị Phương Loan Ngoại ngữ  Onl-01  Online 1-10
Chủ nhật

 Thứ 7

159 Tiếng Anh 3 3 202620FOR705004 14/10/2026 24/10/2026 Nguyễn Thị Tuyết Ngoại ngữ  Onl-03  Online 2-5
Chủ nhật

 Thứ 7

160 Tiếng Anh 5 3 202620ENG52115001 14/10/2026 15/11/2026 Nguyễn Thị Tuyết Ngoại ngữ Onl-14 Online 11-13 Chủ nhật

161 Tiếng Nhật 2 2 202620FOR708001 17/10/2026 21/11/2026 Nguyễn Thị Thanh Vân (TN) Ngoại ngữ Onl-13 Online 6-10 Thứ 7

162 Tiếng Hàn 1 (Nghe - Nói) 4 202620KOR5222001 18/10/2026 22/11/2026 Nguyễn Thị Thúy Ngà Ngoại ngữ Onl-20 Online 1-10 Chủ nhật

163 Văn học Anh – Mỹ 2 202620LIT5232003 14/10/2026 06/11/2026 Nguyễn Văn Phi Ngoại ngữ Onl-10 Online 11-13 Thứ 6

164 Tiếng Anh 2 3 202620ENG52112004 19/10/2026 23/11/2026 Phan Thị Hường Ngoại ngữ Onl-17 Online 11-13 Thứ 2

165 Tiếng Anh chuyên ngành Điện 2 202620ENG5245003 14/10/2026 08/11/2026 Phan Thị Hường Ngoại ngữ Onl-13 Online 11-13 Chủ nhật

166 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2 202620ENG5278002 14/10/2026 14/11/2026 Phan Thị Hường Ngoại ngữ Onl-25 Online 1-5 Thứ 7

167 Biên dịch tiếng Trung Quốc 2 2 202620CHI5237003 14/10/2026 07/11/2026 Trần Thanh Minh Ngoại ngữ Onl-14 Online 11-13 Thứ 7

168 Tiếng TQ giao tiếp 2 202620CHI5242002 18/10/2026 15/11/2026 Trần Thanh Minh Ngoại ngữ Onl-26 Online 11-13 Chủ nhật
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169
Tiếng Anh chuyên ngành Công 

nghệ thông tin
2 202620FOR720002 14/10/2026 27/10/2026 Trần Thị Quỳnh Trang Ngoại ngữ Onl-19 Online 11-13 Thứ 3

170 Tiếng Anh chuyên ngành Tin học 3 202620ENG5294004 14/10/2026 15/11/2026 Trần Thị Quỳnh Trang Ngoại ngữ Onl-26 Online 1-10 Chủ nhật

171 Văn học Trung Quốc 2 202620LIT5220002 07/11/2026 28/11/2026 Vũ Quyết Chiến Ngoại ngữ Onl-02 Online 11-13 Thứ 7

172 Tiếng Anh 6 3 202620ENG52116004 14/10/2026 17/11/2026 Vũ Thị Xuyến Ngoại ngữ Onl-36 Online 11-13 Thứ 3

173 Tiếng Anh cơ sở 2 4 202620FOR702008 14/10/2026 28/11/2026 Vũ Thị Xuyến Ngoại ngữ Onl-27 Online 11-13 Thứ 7

174 Tiếng Anh 2 2 202620FOR704001 14/10/2026 25/10/2026 Vũ Thùy Linh Ngoại ngữ Onl-14 Online 1-10 Chủ nhật

175 Tiếng Nhật 3 3 202620FOR709002 14/10/2026 08/11/2026 Nguyễn Đoàn Phương Ngân Ngoại ngữ Onl-17 Online 1-10 CN

176 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 202620LIN5205002 14/10/2026 04/11/2026 Dương Thị Mỹ Dung NV& KHXH Onl-30 Online 11-13 Thứ 4

177 Ngữ văn Hán Nôm 2 2 202620LIN706002 14/10/2026 25/10/2026 Đỗ Thị Mai Hương NV& KHXH 304 Nhà B10 1-10 Chủ nhật

178 Tiếng Việt thực hành 2 202620VIE5215001 14/10/2026 09/11/2026 Ngô Thị Kim Khánh NV& KHXH Onl-33 Online 11-13 Thứ 2

179 Đại số sơ cấp 2 202620MAT711002 14/10/2026 25/10/2026 Cao Thị Thu Trang Toán & KHTN 102 Nhà C1 1-10 Chủ nhật

180 Toán cao cấp 3 202620MAT5205002 14/10/2026 10/11/2026 Cao Thị Thu Trang Toán & KHTN Onl-33 Online 11-13 Thứ 3

181 Giải tích hàm 1 3 202620MAT5298003 14/10/2026 24/11/2026 Đỗ Duy Thành Toán & KHTN Onl-11 Online 11-13 Thứ 3

182 Giải tích 2 3 202620MAT704002 08/11/2026 22/11/2026 Đỗ Thị Hoài Toán & KHTN 106 Nhà C1 1-10 Chủ nhật

183
Phương pháp dạy học đại số và 

giải tích THPT
4 202620MET5264002 14/10/2026 26/11/2026 Đỗ Thị Hồng Minh Toán & KHTN Onl-21 Online 11-13 Thứ 5

184 Phần mềm ứng dụng trong toán 2 202620MAT5275001 14/10/2026 11/11/2026 Hồ Phi Tứ Toán & KHTN Onl-35 Online 11-13 Thứ 4

185 Xác suất thống kê 3 202620MAS708001 14/10/2026 09/11/2026 Hồ Phi Tứ Toán & KHTN Onl-09 Online 11-13 Thứ 2

186 Toán cao cấp B1 2 202620MAS704002 15/11/2026 06/12/2026 Nguyễn Dương Toàn Toán & KHTN Onl-05 Online 11-13 Chủ nhật

187 Quy hoạch tuyến tính 2 202620MAT717001 14/10/2026 17/10/2026 Nguyễn Đức Trường Toán & KHTN 304 Nhà C1 1-10 Chủ nhật
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188 Toán học rời rạc 3 202620MAT5257003 14/10/2026 18/11/2026 Nguyễn Đức Trường Toán & KHTN Onl-43 Online 11-13 Thứ 4

189 Phương pháp tính 3 202620MAT723001 17/10/2026 31/10/2026 Nguyễn Thị Chung Toán & KHTN 302 Nhà C1 1-10 Chủ nhật

190 Hình học Afinne & Euclide 3 202620MAT5229002 14/10/2026 06/12/2026 Nguyễn Thị Thanh Vân Toán & KHTN 402 Nhà C1 1-5 Chủ nhật

191 Hình học vi phân 3 202620MAT5232003 17/10/2026 21/11/2026 Nguyễn Thị Thanh Vân Toán & KHTN Onl-23 Online 11-13 Thứ 7

192 Đại số tuyến tính 2 202620MAT5294003 14/10/2026 07/11/2026 Vũ Tiến Đức Toán & KHTN Onl-12 Online 11-13 Thứ 7

193
Đại số tuyến tính và hình học giải 

tích 1
3 202620MAT5214002 15/10/2026 26/11/2026 Vũ Tiến Đức Toán & KHTN Onl-14 Online 11-13 Thứ 5

194 Phương trình tích phân 2 202620MAT5291001 14/10/2026 16/11/2026 Vũ Thị Mai Toán & KHTN Onl-06 Online 1-5  Thứ 7

195 Phương trình vi phân 3 202620MAT712004 18/10/2026 01/11/2026 Vũ Thị Mai Toán & KHTN 106  Nhà C1 2-5 Chủ nhật

196 Thống kê xã hội học 2 202620MAS712007 14/10/2026 02/12/2026 Vũ Thị Mai Toán & KHTN Onl-01 Online 6-10 Thứ 4

197 Thực hành Vật lí đại cương 1 202620PHY5206001 16/10/2026 13/11/2026 Vũ Thị Mai Phương Toán & KHTN 206 Nhà C1 2-4 Thứ 6

Tổng số lớp học phần:  197 lớp học phần./.



STT Tên học phần Số TC Mã lớp HP Từ ngày Đến ngày Giáo viên Khoa
Số 

SV

1 Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện. 3 202620CAE710001 10/10/2026 05/12/2026 Đoàn Đức Trọng CN&KT 0

2 CAD/CAM/CNC (Bài tập lớn) 4 202620MEC5244003 09/10/2026 27/11/2026 Nguyễn Tiến Tiệp CN&KT 3

3 Cơ học kĩ thuật (BTL) 3 202620CIE702002 11/10/2026 06/12/2026 Bùi Ngọc Dung CN&KT 1

4 Kết cấu bê tông cốt thép (BTL) 4 202620CIE713001 10/10/2026 05/12/2026 Bùi Trường Giang CN&KT 4

5 Khí cụ điện 3 202620ELE710002 10/10/2026 05/12/2026 Đoàn Đức Trọng CN&KT 3

6 Kinh tế điện 2 202620ELE718001 10/10/2026 14/11/2026 Nguyễn Thị Thắm CN&KT 4

7 Kinh tế xây dựng 3 202620ECC5235001 10/10/2026 05/12/2026 Trần Thị Phương Lan CN&KT 0

8 Kỹ thuật điện 2 202620ELE736007 11/10/2026 29/11/2026 Phạm Thị Thanh CN&KT 0

9 Kỹ thuật xung số 2 202620ELE704002 10/10/2026 28/11/2026 Nguyễn Quang Thư CN&KT 2

10 PLC và ứng dụng 3 202620AUT5241002 10/10/2026 28/11/2026 Vũ Văn Quang CN&KT 3

11

Thực hành Điện tử, điện tử công 

suất (Thực tập lắp các mạch điện 

tử và điện tử công suất) năm 1.2

1 202620ELE5279001 08/10/2026 05/11/2026 Bùi Văn Điệp CN&KT 2

12 Thực hành vi điều khiển 1 202620ELE5293002 08/10/2026 05/11/2026 Nguyễn Quang Thư CN&KT 1

13
Tự động điều khiển truyền động 

điện
3 202620AUT5234002 11/10/2026 06/12/2026 Nguyễn Thị Thu Hiền CN&KT 1

14 Vẽ kỹ thuật cơ khí 2 (có BTL) 2 202620TEC5219001 11/10/2026 15/11/2026 Nguyễn Văn Thơ CN&KT 3

15 Phát triển ứng dụng web 1 3 202620INF5282002 10/10/2026 05/12/2026 Lê Ngọc Minh CNTT 0

16
Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 

ở trường mầm non
2 202620PED717002 07/10/2026 04/11/2026 Vũ Thị Hạnh CT, TL&TC 0

17 Giáo dục Thể chất 3 1 202620PHE5210003 10/10/2026 24/10/2026 Hoàng Văn Khiêm CT, TL&TC 4

18 Kiểm huấn ngành công tác xã hội 2 202620SOC5225001 08/10/2026 29/10/2026 Nguyễn Thị Huệ CT, TL&TC 1

19 Logic học đại cương 2 202620LOG5201001 10/10/2026 28/11/2026 Nguyễn Thị Xuân CT, TL&TC 1

20 Lý luận dạy học tiểu học 2 202620PED721002 17/10/2026 14/11/2026 Lê Thị Minh Hoa CT, TL&TC 0

21 Phát triển cộng đồng 3 202620SOC5223001 10/10/2026 14/11/2026 Nguyễn Thị Quỳnh Phương CT, TL&TC 0

22
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 

Mầm non
4 202620PED715002 11/10/2026 29/11/2026 Nguyễn Thị Huệ CT, TL&TC 0

23
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 

THPT
2 202620PSY5202002 07/10/2026 28/10/2026 Đào Thị Mai CT, TL&TC 2

24 Tâm lý học phát triển 3 202620PSY5205001 07/10/2026 11/11/2026 Đào Thị Tư Duyên CT, TL&TC 2

25 Thực hành công tác xã hội 1 3 202620SOC5244001 06/10/2026 10/11/2026 Nguyễn Văn Minh CT, TL&TC 1

DANH SÁCH 

Các lớp học phần học lại, học cải thiện điểm không đủ điều kiện mở lớp 

Học kỳ I năm học 2026 - 2027 (bổ sung lần 1)

(Kèm theo Thông báo số              /TB-ĐHHP ngày         /10/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng)



2

STT Tên học phần Số TC Mã lớp HP Từ ngày Đến ngày Giáo viên Khoa
Số 

SV

26 Tài nguyên du lịch 2 202620TOU714003 26/10/2026 16/11/2026 Nguyễn Thị Thúy Anh Du lịch 0

27 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 202620TOU706007 19/10/2026 05/11/2026 Võ Thị Thu Hà Du lịch 4

28 Tổng quan du lịch 2 202620TOU749002 26/10/2026 16/11/2026 Lê Thanh Tùng Du lịch 2

29 Văn hóa phương Đông 3 202620CUL5221001 16/10/2026 04/12/2026 Võ Thị Thu Hà Du lịch 3

30 Xã hội học đại cương 2 202620TOU705002 07/10/2026 22/10/2026 Phạm Hương Giang Du lịch 0

31
Cơ sở Khoa học Tự nhiên ở tiểu 

học
3 202620PRI703003 18/10/2026 15/11/2026 Bùi Thị Thường GDTH&MN 0

32 Cơ sở Khoa học Xã hội ở tiểu học 3 202620PRI704001 10/10/2026 05/12/2026 Bùi Thị Thường GDTH&MN 0

33 Công nghệ ở tiểu học 2 202620PRI705001 10/10/2026 17/10/2026 Nguyễn Hồng Dương GDTH&MN 0

34
Dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi nhà 

trẻ và mẫu giáo
3 202620PRE715001 10/10/2026 07/11/2026 Đinh Thị Lan Hương GDTH&MN 0

35
Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm 

non
2 202620PRE728001 03/11/2026 17/11/2026 Nguyễn Thị Huệ GDTH&MN 0

36 Múa mầm non 3 202620PRE724003 08/11/2026 22/11/2026 Nguyễn Thị Thanh Hương GDTH&MN 0

37

Phát triển khả năng sáng tạo và 

cảm thụ nghệ thuật cho trẻ thông 

qua hoạt động tạo hình

2 202620PRE734001 11/10/2026 18/10/2026 Nguyễn Xuân Hòa GDTH&MN 0

38
Phương pháp dạy học Công nghệ 

ở tiểu học
2 202620PRI721004 18/10/2026 25/10/2026 Nguyễn Hồng Dương GDTH&MN 1

39
Phương pháp dạy học Tiếng Việt 

ở tiểu học 1
2 202620PRI724005 11/10/2026 25/10/2026 Nguyễn Thị Dung GDTH&MN 1

40
Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 

học 1
3 202620PRI718002 11/10/2026 08/11/2026 Đinh Xuân Khánh GDTH&MN 0

41
Phương pháp dạy học Tự nhiên và 

Xã hội
3 202620PRI720005 11/10/2026 08/11/2026 Phạm Thị Ánh Hồng GDTH&MN 0

42
Phương pháp phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ mầm non
3 202620PRE721001 11/10/2026 08/11/2026 Phạm Thu Thủy GDTH&MN 0

43
Phương pháp tổ chức hoạt động 

Âm nhạc cho trẻ mầm non.
3 202620PRE725001 10/10/2026 07/11/2026 Nguyễn Thị Thanh Hương GDTH&MN 0

44
Phương pháp tổ chức hoạt động 

tạo hình cho trẻ mầm non
3 202620PRE723002 10/10/2026 07/11/2026 Trần Thúy Hảo GDTH&MN 2

45
Thiết kế đồ dùng dạy học và đồ 

chơi cho trẻ mầm non
3 202620PRE704001 10/10/2026 24/10/2026 Nguyễn Việt Anh GDTH&MN 0

46 Thực hành hát ca khúc mầm non 2 202620PRE708005 10/10/2026 24/10/2026 Nguyễn Thế Hùng GDTH&MN 0

47
Tổ chức hoạt động giáo dục cho 

trẻ ở trường mầm non
3 202620PRE709002 10/10/2026 24/10/2026 Nguyễn Thị Huệ GDTH&MN 0

48
Tổ chức hoạt động trải nghiệm 

cho trẻ mầm non
3 202620PRE719001 17/10/2026 14/11/2026 Vũ Thị Hương Giang GDTH&MN 0

49 Toán học 2 3 202620PRI702002 10/10/2026 07/11/2026 Nguyễn Thị Thu Tính GDTH&MN 0

50 Toán học 3 2 202620PRI713002 11/10/2026 25/10/2026 Nguyễn Thị Thu Tính GDTH&MN 3

51 Văn học trẻ em 3 202620PRE702001 14/11/2026 06/12/2026 Đỗ Thị Ngọc Thắng GDTH&MN 0

52 Vệ sinh trẻ em 3 202620PRE714003 11/10/2026 08/11/2026 Đặng Thị Thúy Lê GDTH&MN 1

53
Xây dựng môi trường giáo dục 

trong trường mầm non
2 202620PRE732001 22/11/2026 29/11/2026 Nguyễn Thị Huệ GDTH&MN 0

54 Bài tập lớn giao nhận trong NT 1 202620FTE715001 19/10/2026 16/11/2026 Nguyễn Thị Thúy, Hà KT&QTKD 3
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55 BTL Quan hệ kinh tế quốc tế 1 202620FTE703002 10/10/2026 17/10/2026 Nguyễn Thị Thu, Thảo KT&QTKD 2

56 BTL Quản trị doanh nghiệp 1 202620BUS702001 10/10/2026 24/10/2026 Hoàng Thị Thúy Hằng KT&QTKD 0

57 BTL Quản trị dự án đầu tư 1 202620ECM702001 06/10/2026 20/10/2026 Đỗ Thị Huyền, Trang KT&QTKD 1

58 Khoa học quản lý 3 202620MAN52111002 08/10/2026 19/11/2026 Hoàng Hải, Yến KT&QTKD 0

59 Kinh tế ngoại thương 3 202620FTE704002 07/10/2026 04/11/2026 Nguyễn Thị Tuyến KT&QTKD 1

60 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 202620FTE722001 18/10/2026 22/11/2026 Hoàng Thị, Mến KT&QTKD 1

61 Marketing dịch vụ 3 202620ECO727001 09/10/2026 13/11/2026 Lê Bằng, Việt KT&QTKD 0

62 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 202620ECO736004 07/10/2026 11/11/2026 Đỗ Thị Kim Dung KT&QTKD 0

63 Quản lý đầu tư 3 202620ECC5265001 10/10/2026 05/12/2026 Đỗ Thị Huyền, Trang KT&QTKD 0

64 Quản lý nguồn nhân lực 3 202620MAN52102001 09/10/2026 27/11/2026 Bùi Thị Thanh Nhàn (89) KT&QTKD 2

65 Quản lý thương mại và dịch vụ 3 202620MAN52103001 05/10/2026 09/11/2026 Hoàng Thị Thúy Hằng KT&QTKD 0

66 Quản trị chiến lược 3 202620ECO741001 10/10/2026 07/11/2026 Cao Thị Hồng Hạnh KT&QTKD 3

67 Quản trị công ty 3 202620ECM715003 06/10/2026 01/12/2026 Nguyễn Thị, Liên KT&QTKD 4

68 Quản trị doanh nghiệp A 4 202620BUS701002 10/10/2026 28/11/2026 Vũ Thúy An KT&QTKD 2

69 Quản trị dự án thương mại điện tử 3 202620MAN52106001 10/10/2026 14/11/2026 Đỗ Thị Huyền, Trang KT&QTKD 2

70
Quản trị hậu cần và chuỗi cung 

ứng
3 202620ECO749005 05/10/2026 23/11/2026 Hoàng Hải, Yến KT&QTKD 2

71 Quản trị học 2 202620ECO704002 07/10/2026 04/11/2026 Lưu Thị Hằng KT&QTKD 1

72 Quản trị thương hiệu 3 202620ECO758003 10/10/2026 05/12/2026 Bùi Thị Thuý Hằng KT&QTKD 2

73 Thanh toán và tín dụng quốc tế 3 202620FTE710001 16/10/2026 27/11/2026 Tạ Thị Thanh, Hà KT&QTKD 3

74
Vận tải và bảo hiểm trong ngoại 

thương
4 202620TRA5285003 09/10/2026 27/11/2026 Ngô Thị Thu, Hằng KT&QTKD 0

75 Bảo hiểm trong kinh doanh 2 202620FIN727002 16/10/2026 13/11/2026 Hoàng Đình Hiệp KT-TC 2

76 Kế toán máy 3 202620ACC5209002 14/10/2026 18/11/2026 Nguyễn Thị Thu Hiền KT-TC 0

77 Kế toán quản trị 1 3 202620ACC5220002 13/10/2026 17/11/2026 Hoàng Thị, Ngà KT-TC 0

78 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 202620ACC706002 07/10/2026 11/11/2026 Nguyễn Thị Tuyết Minh KT-TC 0

79 Kiểm soát nội bộ 4 202620AUD705001 08/10/2026 26/11/2026 Trần Thị Thanh Thảo KT-TC 2

80 Kiểm soát quản lý 2 202620MAN5231002 12/10/2026 02/11/2026 Vũ Thị Vân Anh KT-TC 0

81
Lý thuyết tài chính tiền tệ (Bài tập 

lớn)
4 202620FIN702001 05/10/2026 17/11/2026 Vũ Văn Thành KT-TC 4

82
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

1
3 202620TRA5247001 10/10/2026 05/12/2026 Phan Thị Nghĩa Bình KT-TC 0

83 Nguyên lý kế toán (bài tập lớn) 3 202620ACC701002 18/10/2026 15/11/2026 Vũ Thị Phương Dung KT-TC 1
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84 Nguyên lý thống kê 2 202620FIN748002 05/10/2026 26/10/2026 Phạm Thị Thu Hương KT-TC 3

85 Biên dịch Tiếng Anh 1 2 202620ENG749008 07/11/2026 14/11/2026 Nguyễn Thanh Lan Ngoại ngữ 0

86 Dịch chuyên ngành Tiếng Anh 2 202620ENG753004 11/10/2026 08/11/2026 Nguyễn Thị, Quế Ngoại ngữ 1

87 Kỹ năng Đọc hiểu III 2 202620CHI5219002 18/10/2026 15/11/2026 Đặng Hồng Thu Ngoại ngữ 1

88 Kỹ năng Nghe hiểu II 2 202620CHI5221003 21/10/2026 18/11/2026 Lâm Thu Trinh Ngoại ngữ 0

89 Kỹ năng Nói tiếng TQ 1 2 202620CHI716002 10/10/2026 31/10/2026 Trần Thị Vũ Tâm Ngoại ngữ 2

90 Kỹ năng Nói tiếng TQ 3 2 202620CHI718001 21/10/2026 11/11/2026 Trần Thị Vũ Tâm Ngoại ngữ 0

91 Kỹ năng Viết tiếng TQ 1 2 202620CHI722001 10/10/2026 31/10/2026 Nguyễn Bằng An Ngoại ngữ 2

92 Kỹ năng Viết tiếng TQ 3 2 202620CHI724001 16/10/2026 13/11/2026 Nguyễn Bằng An Ngoại ngữ 1

93 Ngữ âm Tiếng Anh thực hành 2 3 202620ENG738001 07/10/2026 18/11/2026 Đặng Thị Mai Nga Ngoại ngữ 2

94 Ngữ pháp Tiếng Anh 1 2 202620ENG704002 21/11/2026 05/12/2026 Đinh Minh Thu Ngoại ngữ 0

95 Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành 2 202620ENG706004 11/10/2026 25/10/2026 Đặng Thị Mai Nga Ngoại ngữ 3

96 Tiếng Anh 2 2 202620ENG5204001 06/10/2026 03/11/2026 Vũ Thùy Linh Ngoại ngữ 0

97 Tiếng Anh 2 (Nói) 2 202620ENG717002 07/10/2026 25/11/2026 Nguyễn Ái Thi Ngoại ngữ 1

98 Tiếng Anh 3 3 202620ENG52113003 06/10/2026 10/11/2026 Phạm Thị Phượng Ngoại ngữ 2

99 Tiếng Anh 3 (Viết) 2 202620ENG722009 07/10/2026 28/10/2026 Phạm Nguyên Duy Ngoại ngữ 2

100 Tiếng Anh 4 3 202620ENG5206002 11/10/2026 22/11/2026 Lê Thị Mai Thu Ngoại ngữ 0

101 Tiếng Anh 5 (Nghe) 2 202620ENG728009 07/10/2026 28/10/2026 Phan Thành Nam Ngoại ngữ 3

102 Tiếng Anh 5 (Viết) 2 202620ENG730009 06/10/2026 24/11/2026 Nguyễn Tiến Sỹ Ngoại ngữ 1

103 Tiếng Anh cơ sở 1 4 202620FOR701006 16/10/2026 04/12/2026 Chu Thị Hạnh Ngoại ngữ 1

104 Tiếng Anh kinh tế 2 202620ENG734006 07/11/2026 21/11/2026 Phạm Thị Phượng Ngoại ngữ 0

105 Tiếng Nhật 1 2 202620FOR707002 18/10/2026 22/11/2026
Nguyễn Thị Thanh Vân 

(TN)
Ngoại ngữ 4

106 Tiếng Nhật 4 3 202620JAP5204001 10/10/2026 07/11/2026 Phạm Thị Khánh Hội Ngoại ngữ 1

107 Tiếng TQ 2 (Nói) 3 202620CHI706002 05/10/2026 09/11/2026 Nguyễn Bằng An Ngoại ngữ 4

108 Tiếng TQ 3 (Đọc) 2 202620CHI711002 08/10/2026 05/11/2026 Ngô Thị Thu Trang (TQ) Ngoại ngữ 2

109 Tiếng TQ 3 (Nghe) 2 202620CHI709002 08/10/2026 29/10/2026 Lâm Thu Trinh Ngoại ngữ 2

110 Tiếng TQ 3 (Nói) 2 202620CHI710002 10/10/2026 31/10/2026 Ngô Thị Thu Trang (TQ) Ngoại ngữ 2

111 Tiếng Trung Quốc 1 (Nói) 3 202620CHI5299001 06/10/2026 10/11/2026 Nguyễn Bằng An Ngoại ngữ 2

112 Từ pháp tiếng TQ 2 202620CHI5230002 01/11/2026 15/11/2026 Lê Thị Thu Hoài Ngoại ngữ 2
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113 Văn hóa Anh 2 202620ENG708002 07/11/2026 21/11/2026 Nguyễn Văn Phi Ngoại ngữ 3

114 Ngữ văn Hán Nôm 1 2 202620LIN705001 10/10/2026 24/10/2026 Đỗ Thị Mai Hương
Ngữ văn & 

KHXH
2

115
Văn học trung đại Việt Nam 1 

(Thế kỉ X – hết thế kỉ XVII)
3 202620LIT707002 07/11/2026 05/12/2026 Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngữ văn & 

KHXH
4

116 Đại số giao hoán 3 202620MAT728003 16/10/2026 27/11/2026 Vũ Tiến Đức Toán & KHTN 2

117 Giải tích 1 3 202620MAT703005 07/11/2026 05/12/2026 Đỗ Duy Thành Toán & KHTN 4

118 Hàm biến phức 3 202620MAT714004 31/10/2026 14/11/2026 Đỗ Thị Hoài Toán & KHTN 3

119 Hình học phi Euclide 2 202620MAT5287002 13/10/2026 10/11/2026 Nguyễn Thị Thanh Vân Toán & KHTN 0

120
Phương pháp dạy học đại cương 

môn Toán
3 202620MAT735003 09/10/2026 04/12/2026 Nguyễn Thị Chung Toán & KHTN 0

121
Phương pháp dạy học hình học và 

đo lường
3 202620MAT736003 07/11/2026 05/12/2026 Nguyễn Thị Thanh Vân Toán & KHTN 0

122 Quá trình ngẫu nhiên 2 202620MAT5258002 14/10/2026 04/11/2026 Nguyễn Thị Quyên Toán & KHTN 0

Tổng số lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp:  122 lớp học phần./.
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